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An Giang

1 PK Phòng Khám Đa Khoa Trưng Vương

Số 99, Đường Trưng Nữ Vương (nối dài), 

Khóm Châu Long 4, Phường Châu Phú B, Tp 

Châu Đốc, An Giang

x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-16h00

Bà Rịa - Vũng Tàu

2 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 24
75 Lê Hồng Phong, P. 7, Tp. Vũng Tàu, Bà 

Rịa - Vũng Tàu
x

T2-T7: 8h00-12h00, 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

3 NK Nha Khoa Vạn Thành Sài Gòn - CN Bà Rịa Số 75 Bạch Đằng, Phường Phước Trung, 

Tp. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

4 NK Nha Khoa Vạn Thành Sài Gòn - CN Vũng Tàu
55 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Vũng 

Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

5 PK Diag Thành phố Vũng Tàu
260A Lê Lợi, Phường 4, Thành phố Vũng 

Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-20h00
CN: 8h30-12h00

6 PK Phòng Khám Đa Khoa Vạn Thành Sài Gòn - CN Tân Thành
Số 306 Độc Lập, KP Quảng Phú, Phường 

Phúc Mỹ, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

7 PK Phòng Khám Đa Khoa Vũng Tàu
Số 205 - 207 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, 

Tp Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

Bắc Giang

8 BV Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND Bắc Giang
Lô YT khu dân cư phía Nam, Phường Dĩnh 

Kế, Tp Bắc Giang
x x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

Bạc Liêu

9 BV Bệnh Viện Đa Khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu 1,000,000 VNĐ Số 02DN, đường tránh QL 1A, khóm 1, 

Phường 7, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-20h00
CN: 8h30-12h00

Bắc Ninh

10 NK Nha Khoa Việt Pháp - Cơ sở 5
Số 119 Huyền Quang, Phường Ninh Xá, Tp 

Bắc Ninh
x

T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

11 PK Phòng Khám đa Khoa Hoàn Mỹ Số 469, Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, Tp 

Bắc Ninh
x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

Bến Tre

12 PK Phòng Khám đa Khoa Medic Sài Gòn Bến Tre
78C, Quốc lộ 60, Tổ 13, Khu phố 1, Phường 

Phú Tân, Tp Bến Tre
x x

T2-CN: 8h30-17h00

Bình Dương

13 BV Bệnh Viện Đa Khoa Medic Bình Dương
Số 14A Nguyễn An Ninh, Phường Phú 

Cường, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương
x x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

14 BV Bệnh Viện Hoàn Mỹ Bình Dương

Số 45 Đường Hồ Văn Cống, KP4, Phường 

Tương Bình Hiệp, Tp. Thủ Dầu Một, Bình 

Dương

x x x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

15 BV Bệnh Viện Quốc tế Hạnh Phúc
18, Đại lộ Bình Dương, Tp Thuận An, Bình 

Dương
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30
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16 BV Bệnh viện Tư nhân Bình Dương
152 Huỳnh Văn Cù, Chánh Mỹ, Thủ Dầu 

Một, Bình Dương
x x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

17 BV Bệnh Viện Sài Gòn Bình Dương
Số 39 Hồ Văn Cống, KP4, Phường Tương 

Bình Hiệp, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

18 BV Bệnh Viện Vạn Phúc 2
28/1 khu phố Bình Phước 1, Phường Bình 

Chuẩn, Tp Thuận An, Bình Dương
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

19 PK Diag Thành phố Thủ Dầu Một

495 Cách Mạng Tháng 8, Phường Phú 

Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

x x
T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

20 PK Diag Thành phố Dĩ An

271 Nguyễn An Ninh, Khu phố Bình Minh 2, 

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương

x x
T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

21 PK Diag Nguyễn Văn Tiết - Thành phố Thuận An
67A Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, 

Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

22 NK Nha Khoa Bình Dương
494-496 Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp 

Thành, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
x

T2-T6: 8h30-11h30, 
14h00-19h00
CN: 8h30-11h30

23 NK Nha Khoa Bình Dương (TA)
75 Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, Tp Thuận 

An, Bình Dương
x

T2-T7: 7h00-11h30, 
12h30-16h00

24 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 18
01 Nguyễn Văn Tiết, P. Hiệp Thành, Tp Thủ 

Dầu Một, Bình Dương
x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

25 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 19
191 Phú Lợi, P. Phú Lợi, Tp Thủ Dầu Một, 

Bình Dương
x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

26 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 20
376 Đại Lộ Bình Dương, P. Phú Lợi, Tp. Thủ 

Dầu Một, Bình Dương
x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

27 PK Phòng Khám Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1

B19 Lô H11 & H12, Đường Trần Quốc 

Toản, Phường Hòa Phú, Tp Thủ Dầu Một, 

Bình Dương

x x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

Bình Phước

28 BV Bệnh Viện Hoàn Mỹ Bình Phước
Ấp 3, xã Tiến Hưng, Tp Đồng Xoài, Tỉnh 

Bình Phước
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

Cà Mau

29 BV Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Minh Hải
Số 09, Lạc Long Quân – Âu Cơ, Khóm 5, 

Phường 7, Tp Cà Mau, Cà Mau
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

Cần Thơ

30 BV Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long
Lô 20, Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ, 

Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

31 BV Bệnh Viện Quốc tế Phương Châu
300 Nguyễn Văn Cừ (nd), P.An Khánh, Q.

Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00
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32 PK Nha Khoa Sài Gòn - Cần Thơ 1
46 Võ Văn Kiệt, P An Hòa, Ninh Kiều, Tp 

Cần Thơ
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

33 PK Nha Khoa Sài Gòn - Cần Thơ 2
81 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Quận 

Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

34 NK Nha Khoa Sài Gòn Cần Thơ Bác sĩ Lâm 251 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Kiều, Tp Cần Thơ x
T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

35 NK Nha khoa Fami
178B Đường 3 Tháng 2, Hưng Lợi, Ninh 

Kiều, Cần Thơ
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

36 PK Phòng Khám Đa Khoa Vạn Phước Cửu Long
Số 19 Nguyễn Văn Linh, Phường Hưng Lợi, 

Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

Đà Nẵng

37 BV Bệnh Viện 199 - Bộ Công An
Số 216 Nguyễn Công Trứ, Quận Sơn Trà, Tp 

Đà Nẵng
x x

T2-T6: 7h00-11h30, 
12h30-16h00

38 BV Bệnh Viện Đa Khoa Bình Dân
Số 376 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, 

Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng
x x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

39 BV Bệnh Viện Đa Khoa Gia Đình Đà Nẵng
Số 73 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Nam, 

Hải Châu, Tp Đà Nẵng
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

40 BV Bệnh Viện đa Khoa quốc tế Vinmec Đà Nẵng

Đường 30/4 khu dân cư số 4 Nguyễn Tri 

Phương, Phường Hòa Cường Bắc, Quận 

Hải Châu, Tp Đà Nẵng

x x
T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

41 BV Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng
Số 64 Đường CMT8, Phường Khuê Trung, 

Quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

42 BV Bệnh Viện Đà Nẵng
Nội trú: 200,000 VND

Ngoại trú: 100,000 VND

124 Hải Phòng, Phường Thạch Thang, 

Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
x x x x

T2-T6: 7h00-11h30,13h00-
16h30

43 BV Bệnh Viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng - Khoa Quốc Tế Số 291 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc 

Gián, Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

44 BV
Bệnh Viện Thiện Nhân Đà Nẵng (Trung tâm Chẩn đoán Y Khoa Kỹ thuật cao 

Thiện Nhân)

Số 276 - 278 Đống Đa, Phường Thanh Bình, 

Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
x x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

45 NK Nha Khoa Idc Danang
203 Đ. Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu,Tp 

Đà Nẵng
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

Gia Lai

46 BV Bệnh Viện Hùng Vương Gia Lai
236A Lê Duẩn, Phường Trà Bá, Thành phố 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam x x x
T2-T6: 8h00-16h00
T7-CN: 8h00-11h00

Đắk Lắk

47 NK Nha Khoa Việt Nha - Đắk lắk
352 Phan Bội Châu, Tp Buôn Mê Thuật, Đắc 

Lắk
x

T2-T7: 7h00-11h30, 
12h30-16h00

Đồng Nai

48 BV Bệnh Viện Đồng Nai 2
Nội trú: 300.000

Ngoại trú: 150.000

Số 2 Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, Tp Biên 

Hòa, Đồng Nai
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

49 BV Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai Nội trú: 200.000
Số 2 Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, Tp Biên 

Hòa, Đồng Nai
x x

T2-T6: 8h00-16h00
T7-CN: 8h00-11h00
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50 BV Bệnh Viện Nhi đồng Đồng Nai Nội trú: 1.500.000 VND
Quốc lộ 1A, khu phố 5, Phường Tân Hiệp, 

TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-16h00

51 BV Bệnh Viện Quốc tế CTCH Sài Gòn - Đồng Nai
F99, Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Biên Hoà, 

Đồng Nai
x x

T2-T7: 6h30 - 16h00

CN, Ngày lễ: Không làm 

việc

52 BV Bệnh Viện Quốc tế Đồng Nai
Tầng 9, Số 1049a Phạm Văn Thuận, Tân 

Mai, Biên Hòa, Đồng Nai
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

53 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 21
93A Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, Tp. Biên 

Hòa, Đồng Nai
x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

54 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 22
264A Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, Tp. 

Biên Hòa, Đồng Nai
x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

55 NK Nha Khoa Vạn Thành Sài Gòn - CN Biên Hòa 01
Số 1535 Phạm Văn Thuận, KP3, Phường 

Thống Nhất, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

56 NK Nha Khoa Vạn Thành Sài Gòn - CN Biên Hòa 02
Số 17/11 CMT8, Phường Quang Vinh, Tp.

Biên Hòa, Đồng Nai
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

57 NK Nha Khoa Vạn Thành Sài Gòn - CN Định Quán
Số 45 Phố 1, Ấp 1, Xã Phú Lợi, Huyện Định 

Quán, Đồng Nai
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

58 NK Nha Khoa Vạn Thành Sài Gòn - CN Thống Nhất
Số 14/D Phúc Nhạc, Xã Gia Tân 3, Huyện 

Thống Nhất, Đồng Nai
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

59 NK Phòng Khám Chuyên Khoa Răng - Hàm - Mặt Hoàng
Số 118, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, Đồng Nai
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

60 PK Diag Thành phố Biên Hòa

139-141 (số cũ F240-F241) Võ Thị Sáu, Khu 

phố 7, Phường Thống Nhất, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

x x
T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

61 PK Phòng Khám Đa Khoa Quốc tế Long Bình (Cơ sở chính)
Số 85, Đường Bùi Văn Hòa, KP 5, Phường 

Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

62 PK Phòng Khám Quốc tế Long Bình - Chi nhánh Bàu Xéo
Số 302, Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hòa, Huyện 

Trảng Bom, Đồng Nai
x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

63 PK Phòng Khám Quốc tế Long Bình - Chi nhánh C11
1419 Bùi Văn Hòa, Khu phố 7, Phường Long 

Bình, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

64 PK Phòng Khám Quốc tế Long Bình - Chi nhánh Trảng Bom
Số 20/38, Tổ 7, Khu phố 3, Thị trấn Trảng 

Bom, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

Đồng Tháp

65 BV Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc
153 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Tp Sa Đéc, 

Đồng Tháp
x x

T2-CN: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

66 BV Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp
Số 700, quốc lộ 30, Mỹ Tân, Cao Lãnh, 

Đồng Tháp x x x
T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

Hà Nội
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67 BV Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới TW Nội trú: 1.000.000 VND
78 Giải Phóng, Phương Đình, Đống Đa, Tp 

Hà Nội x x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

68 BV Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới TW Nội trú: 1.000.000 VND
Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, 

Tp Hà Nội
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

69 BV BỆNH VIỆN ĐÔNG ĐÔ Số 5, Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, 

Quận Đống Đa, TP Hà Nội
x x x T2-T7: 8h00-17h00

70 BV Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
Số 1E Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Tp 

Hà Nội
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

71 BV Bệnh viện Phụ sản An Thịnh
496 Bạch Mai, Trương Định, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

72 BV Bệnh Viện Đa Khoa Bảo Sơn 2
Thôn Trại Hồ, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, 

Tp Hà Nội
x x x

T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

73 BV Bệnh Viện Đa Khoa Chữ Thập Xanh - Nhà thuốc Bệnh Viện Chữ Thập Xanh
Số 33 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, 

Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội
x x x

T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

74 BV Bệnh Viện Đa Khoa Đức Giang
Nội trú: 500.000 VND

Ngoại trú: 300.000 VND

54 Trường Lâm, Phường Đức Giang, Quận 

Long Biên, Tp Hà Nội
x x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

75 BV Bệnh Viện Đa Khoa Medlatec
Số 42 - 44 Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, 

Quận Ba Đình, Tp Hà Nội
x x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h00-17h00

76 BV Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tomec
38 Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
x

T2-T7: 8h30-12h00; 
13h30-20h00
CN: 8h30-12h00

77 BV Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông
 Số 9, Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Tp 

Hà Nội
x x x

T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-20h00
CN: 8h30-12h00

78 BV Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà
137, Phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Tp Hà Nội
x x x

T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-20h00
CN: 8h30-12h00

79 BV Bệnh Viện Đa Khoa Quốc tế Thiên Đức
207 Đ. Phùng Hưng, P. Phúc La, Hà Đông, 

Tp Hà Nội
x x x

T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-20h00
CN: 8h30-12h00

80 BV Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc Số 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Tp Hà Nội x x x
T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

81 PK Phòng khám Đa khoa Thu Cúc - Nguyễn Trãi 
126-136 Nguyễn Trãi, Phường Thượng 

Đình, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
x x

82 NK Bệnh Viện Đa Khoa Quốc tế Việt Pháp - Phòng khám Nha Khoa

Số 358, Block 36, Ô H-TT5, khu nhà ở Hi 

Brand, khu ĐTM Văn Phú, Phường Phú La, 

Quận Hà Đông, Tp Hà Nội

x
T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

83 BV Bệnh Viện Đa Khoa Quốc tế Vinmec – Hà Nội
Số 458 Minh Khai , Phường Vĩnh Tuy, Quận 

Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội
x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

84 BV Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh
Số 108 Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, 

Quận Long Biên, Tp Hà Nội
x x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

85 BV Bệnh Viện Hồng Ngọc 55 Yên Ninh, quận Ba Đình, Hà Nội x x x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00
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86 BV Bệnh Viện Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh
Số 8 Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận 

Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

87 BV Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND
Số 128 Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Tp Hà 

Nội
x x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

88 BV Bệnh Viện Quốc tế DoLife
Số 108 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ 

Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

89 PK
Phòng Khám Bác Sỹ Gia Đình Chân Trời Mới Tầng 2, TTTM Mandarin Garden 2, Phường 

Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00
T7-CN: 8h30-12h00, 
13h30-20h00

90 PK Phòng khám 125 Thái Thịnh
125 - 127 Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, 

Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00
T7-CN: 8h30-12h00, 
13h30-20h00

91 NK Nha Khoa Dr.Lê Hưng và Cộng sự 3 Ngõ 45 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, 

Quận Đống Đa, Tp Hà Nội
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

92 NK Nha khoa Greenfield
Tầng 1-2-3, Số 95, Phố Trung Hòa, Phường 

Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

93 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 25
162A Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống 

Đa, Tp Hà Nội
x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

94 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 26
224 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, 

Tp Hà Nội
x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

95 NK Nha Khoa Nguyễn Du
Số 2 - 4 Đường Nguyễn Du, Phường Hàng 

Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

96 NK Nha Khoa Quốc tế DND 157 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội x
T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

97 NK Nha Khoa Úc Châu 3 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội x
T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

98 NK Nha Khoa Việt Pháp - Cơ sở 1
Số 24 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, 

Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
x

T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

99 NK Nha Khoa Việt Pháp - Cơ sở 2
Số 6 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận 

Đống Đa, Tp Hà Nội
x

T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

100 NK Nha Khoa Việt Pháp - Cơ sở 3
Số 69 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, 

Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
x

T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

101 NK Nha Khoa Việt Pháp - Cơ sở 4
Số 29 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, 

Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội
x

T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

102 PK Phòng Khám Đa Khoa Dr Bình Tele-Clinic
Tầng 1 đến tầng 4, số 11 – 13 – 15 Trần 

Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

103 PK Phòng Khám đa Khoa Mediplus Tân Mai

Tầng 2, TTTM Mandarin Garden 2, 99 Tân 

Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Tp 

Hà Nội

x x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00
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104 PK Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân

Số 6 Đường Nguyễn Thị Thập, KDT Trung 

Hòa - Nhân Chính, Phường Trung Hòa, 

Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội

x x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

105 PK Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
216 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, 

Tp Hà Nội
x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

106 PK Phòng Khám Đa Khoa Quốc tế Vinmec Times City
Số 458 Minh Khai , Phường Vĩnh Tuy, Quận 

Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

107 PK Phòng khám Đa Khoa SBB
499 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Quận 

Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

108 PK Phòng Khám Đa Khoa Thu Cúc 32 Đại Từ, Hoàng Mai, Tp Hà Nội x x
T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

109 PK Phòng Khám Đa Khoa Việt Hàn (Y học Hồng Đức)
Số 246 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận 

Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội
x x

T2-T6: 8h30-11h30, 
13h00-16h30

110 PK Phòng Khám đa Khoa Viet Sing
83B Lý Thường Kiệt P.Trần Hưng Đạo, Q.

Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội
x

T2-T7: 7h00-11h30, 
12h30-16h00

111 PK Phòng Khám Đa Khoa Y Khoa Hà Nội

Tầng 1-3, Tòa nhà CT4B-CT4C Đường Phúc 

La, KĐT Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà 

Đông, Tp Hà Nội

x x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

112 PK Phòng Khám Hồng Ngọc Keangnam

Tầng B1 và Tầng 10, Keangnam Landmark, 

72 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Tp Hà 

Nội

x x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

113 PK Phòng Khám Hồng Ngọc Nguyễn Tuân
Tầng 1 - N02 - TTTM TNL Plaza Goldseason, 

47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Tp Hà Nội
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

114 PK Phòng Khám Hồng Ngọc Savico
Tầng 3, Tòa B, Savico Megamall, 07-09 

Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Tp Hà Nội
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

115 PK Phòng Khám Hồng Ngọc Tố Hữu
Tầng 1 - HPC Landmark 105, Tố Hữu, La 

Khuê, Hà Đông, Tp Hà Nội
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

116 PK Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc Tây Hồ

Gian S20 và TMDV 2A +2B, tầng 1 & 2, Tổ 

hợp chung cư, văn phòng kết hợp dịch vụ 

thương mại Newtatco- Kosmo Tây Hồ , 

phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội

x x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

117 PK Phòng Khám Jio Health

Tầng B1, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, 

Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Tp Hà 

Nội

x
T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-20h00
CN: 8h30-12h00

118 PK Phòng Khám Medlatec Tây Hồ Số 99 Trích Sài, Tây Hồ, Tp Hà Nội x x
T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

119 PK Phòng Khám Medlatec Thanh Xuân
Số 3 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân 

Bắc, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

120 NK Phòng Khám Nha Navii
42 Cửa Đông, Phường Cửa Đông, Quận 

Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

Hải Dương
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121 BV Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - Hải Dương

Lô 8.1-9 khu đô thị mới phía Tây, đường 

Trường Chinh, P. Tân Bình, Tp Hải Dương, 

Hải Dương

x x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

Hải Phòng

122 BV Bệnh Viện Đa Khoa Quốc tế Hải Phòng
124 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Q.

Lê Châu, Hải Phòng
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

123 BV Bệnh Viện Đa Khoa quốc tế Vinmec Hải Phòng
Tổ 31, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, 

Hải Phòng
x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

124 BV Bệnh Viện Đại Học Y Hải Phòng Số 225C Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng x x x x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

Hậu Giang

125 PK Phòng Khám Đa Khoa Thiên Tâm
Nam Sông Hậu, Phú Hữu A, Châu Thành, 

Hậu Giang
x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

Hồ Chí Minh

126 BV Bệnh viện An Sinh
10 Trần Huy Liệu, Phường 11, Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh
x x x

Đối với Ngoại trú/ Nha 
khoa

- T2-T6: Từ 8h00 đến 
10h00; 13h30 - 15h00

- T7: Từ 08h00 - 10h00

Đối với Nội trú:

- T2-T7: Từ 8h00 - 12h00; 
13h30 - 17h00

127 BV Bệnh Viện Chấn thương chỉnh hình Saigon - ITO (Tân Bình)
Số 232-305 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 1, 

Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
x x

T2-T6: 7h00-11h00, 
13h00-16h00

128 BV
Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng

(Lưu ý: Ngoại trú không bao gồm cấp cứu, tai nạn & chấn thương)

871 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7, 

Tp Hồ Chí Minh
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-16h00

129 BV Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn
Số 60 - 60A Phan Xích Long, Phường 1, 

Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

130 PK Hoàn Mỹ Gold
245 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

131 PK PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN KHANG 184-186-188 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

132 BV Bệnh Viện Mắt Quốc Tế Hoàn Mỹ Sài Gòn 27 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh
x x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

133 BV Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức 3
32/2 Thống Nhất, Phường 10, Gò Vấp, Tp 

Hồ Chí Minh
x x T2-T6: 7h30 - 16h30

134 BV Bệnh viện Huyện Củ Chi
1307 Tỉnh lộ 7, An Nhơn Tây, Củ Chi, Thành 

phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

135 BV Bệnh Viện Đa Khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức
241 Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân, Tp Thủ 

Đức, Tp Hồ Chí Minh
x x x

T2-T6: 9h30-11h30, 
13h30-16h



DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ
Cập nhật đến ngày 24/06/2024

Dịch vụ bảo lãnh

STT Loại Cơ sở y tế Phí hành chính Địa Chỉ
BV 

Công Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 
khoa Thời Gian Bảo Lãnh Note

136 BV Bệnh viên Đa Khoa Quốc tế Vinmec Central Park
720A Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, 

Tp Hồ Chí Minh
x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

137 BV Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh HCM
2B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Tp Hồ Chí Minh
x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

138 BV Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Sài Gòn
171/3 Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, 

Quận 12, Tp Hồ Chí Minh
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

139 BV Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Hạnh
781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong nối dài, P.12, 

Q.10, Tp Hồ Chí Minh
x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

140 BV Bệnh Viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 1

-Khám bệnh ngoại trú: 150.000 

VND/hồ sơ.

 - Điều trị nội trú, điều trị ngoại 

trú, điều trị ban ngày, cấp cứu: 

 + 300.000 VND/hồ sơ nếu chi phí 

Papaya chi trả cho Người được 

bảo hiểm dưới 100.000.000 
VND.

 +500.000 VND/hồ sơ nếu chi phí 

Papaya chi trả cho Người được 

bảo hiểm trên 100.000.000 VND.

215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Tp Hồ 
Chí Minh

x x x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

141 BV Bệnh Viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 2

-Khám bệnh ngoại trú: 150.000 

VND/hồ sơ.

 - Điều trị nội trú, điều trị ngoại 

trú, điều trị ban ngày, cấp cứu: 

 + 300.000 VND/hồ sơ nếu chi phí 

Papaya chi trả cho Người được 

bảo hiểm dưới 100.000.000 
VND.

 +500.000 VND/hồ sơ nếu chi phí 

Papaya chi trả cho Người được 

bảo hiểm trên 100.000.000 VND.

201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 

5, Tp Hồ Chí Minh
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

142 BV Bệnh Viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 3

-Khám bệnh ngoại trú: 150.000 

VND/hồ sơ.

 - Điều trị nội trú, điều trị ngoại 

trú, điều trị ban ngày, cấp cứu: 

 + 300.000 VND/hồ sơ nếu chi phí 

Papaya chi trả cho Người được 

bảo hiểm dưới 100.000.000 
VND.

 +500.000 VND/hồ sơ nếu chi phí 

Papaya chi trả cho Người được 

bảo hiểm trên 100.000.000 VND.

221B Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú 

Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

143 BV Bệnh viện Tai mũi họng Sài Gòn
Số 01-03 Đường Trịnh Văn Cấn, Phường 

Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
x x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00
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144 BV Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
9-11-13-15 Trịnh Văn Cấn, Phường Cầu 

Ông Lãnh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
x x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

145 BV Bệnh viện Đa khoa Gia Định 425 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
x x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h30-16h30

146 BV Bệnh viện Đa Khoa Hồng Đức II
259 Đường An Phú Đông, Phường An Phú 

Đông, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí
Minh

x x x
T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

147 PK Chi nhánh Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn
441 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, 

Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

148 BV Bệnh Viện Hùng Vương Nội trú: 2.000.000 VND.
128 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Tp Hồ 
Chí Minh

x x
T2-T6: 7h00-11h30, 
12h30-16h00

149 BV Bệnh Viện Nhi đồng thành phố Ngọai trú: 200.000 VND

Nội trú: 1.000.000 VND

15 Võ Trần Chí, Xã Tân Kiên, Huyện Bình 

Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
x x x x

T2-T6: 7h00-11h00, 
13h00-16h00

150 BV Bệnh Viện Quốc Ánh

104 - 106 -108 - 110 Đường Số 54, Khu dân 

cư Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Quận Bình 

Tân, Tp Hồ Chí Minh

x x x
T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

151 BV Bệnh Viện Quốc Tế City (CIH)
Số 3, Đường 17A, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

152 BV Bệnh Viện Quốc tế Doctor Khoa
116 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân 

Phú, Tp Hồ Chí Minh
x x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

153 BV Bệnh Viện Quốc Tế FV
6 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Tp 

Hồ Chí Minh
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

154 BV Bệnh Viện Đa Khoa Phương Nam Số 2 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân 

Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
x x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

155 BV Bệnh Viện Quốc Tế Minh Anh
Số 36 Đường Số 1B, Bình Trị Đông B, Bình 

Tân, Tp Hồ Chí Minh
x x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

156 BV Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ (AIH)
199 Nguyễn Hoàng, An Phú, Quận 2, Tp Hồ 
Chí Minh

x x x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

Không áp dụng cho 

khách hàng Bảo Minh

157 NK Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Quốc tế Sài Gòn
101 Sương Nguyệt Ánh, P Bến Thành, 

Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

158 BV Bệnh Viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận
140C Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, 

Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
x x

T2-T6: 7h00-11h00, 
13h00-16h00

159 BV Bệnh Viện Thống Nhất Nội trú: 1.000.000 VND
1 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tân Bình, Tp 

Hồ Chí Minh
x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

160 PK Khu Khám bệnh Đa Khoa Vạn Hạnh
700 (72 - 74) Sư Vạn Hạnh (ND), P12. Q.10, 

Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

161 PK Nha Khoa Lam Anh
329 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

162 NK Nha Khoa 3 tháng 2
74 đường 3/2, Phường 12, Q.10, Tp Hồ Chí 
Minh

x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00
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163 NK Nha Khoa Ánh Sao Thành Phố (Starlight Dental)
Số 2 Bis Công Trường Quốc Tế, Phường 6, 

Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

164 NK Nha Khoa Ánh Sao Thảo Điền (Starlight Dental)
Số 24 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, 

Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

165 NK Nha Khoa Bình An
563-565 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 

1, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-CN: 8h30-17h00

166 NK Nha Khoa Hải Âu
518 Phan Văn Trị , Phường 7 , Quận Gò 

Vấp , Tp. Hồ Chí Minh x
T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

167 NK Nha Khoa Dr. Vincare
19A đường 25, Phường Hiệp Chánh, Tp 

Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

168 NK Nha Khoa Hai Ngàn - Cơ sở 1
Số 99 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, 

Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

169 NK Nha Khoa Hai Ngàn - Cơ sở 2 Số 502 Ngô Gia Tự, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

170 NK Nha Khoa Kim
101 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Q.1, 

Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

171 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở Xô Viết Nghệ Tĩnh
240 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

172 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 1
33 Lê Văn Duyệt, P. 3, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ 
Chí Minh

x
T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

173 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 2
304 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp Hồ Chí 
Minh

x
T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

174 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 3
396-398 3 Tháng 2, P.12, Q.10, Tp Hồ Chí 
Minh

x
T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

175 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 4
43-45 An Dương Vương, P.8, Q.5, Tp Hồ 
Chí Minh

x
T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

176 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 5
02 Nguyễn Oanh, P. 7 , Q. Gò Vấp, Tp Hồ 
Chí Minh

x
T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

177 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 6 345 Lê Văn Sỹ, P. 13, Q. 3, Tp Hồ Chí Minh x
T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

178 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 7
493 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phong, Q.7, Tp 

Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

179 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 8
366A25-366A26 Phan Văn Tri, P.5, Q.Gò 

Vấp, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00
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180 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 9 285 CMT8, P.12, Q.10, Tp Hồ Chí Minh x
T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

181 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 10
46 Võ Văn Ngân, P. Trường Thọ, Tp. Thủ 

Đức, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

182 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 11
357 Phan Xích Long, P.1, Q. Phú Nhuận, Tp 

Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

183 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 12
586A Luỹ Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân 

Phú, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

184 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 13
60 - 62 Lê Văn Việt, Tp. Thủ Đức, Tp Hồ Chí 
Minh

x
T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

185 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 14
31 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, Tp 

Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

186 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 15
369A Nguyễn Ảnh Thủ, KP1, P. Trung Mỹ 

Tây, Q. 12, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

187 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 16
60C Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Q. 7, 

Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

188 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 17
410-410A-410B Hậu Giang, P. 12, Q.6, Tp 

Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

189 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 29
Số 03 Trần Não, Phường An Khánh, Quận 

2, Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh x
T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

190 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 31
Số 270 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, TP.Hồ Chí Minh x
T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

191 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 32
335B – 337 Lạc Long Quân, Phường 5, 

Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

192 PK Diag Quận 10
414-420 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

193 PK Diag Trần Phú - Quận 5 
309 Trần Phú, Phường 8, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

194 PK Diag Quận Phú Nhuận
231 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

195 PK Diag Lê Văn Việt - Thành phố Thủ Đức
75 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00
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196 PK Diag Bình Thới Quận 11
99-99A-99B-97/7 Bình Thới, Phường 11, 

Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

197 PK Diag  Nguyễn Thị Thập - Quận 7
198 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

198 PK Diag Tô Ngọc Vân - Thành phố Thủ Đức
275 Tô Ngọc Vân, Phường Linh Đông, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 
Minh

x x
T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

199 PK Diag Quận 6
354 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 

6, Thành phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

200 PK Diag Quận 12
7 (số cũ 4/1) Phan Văn Hớn, Phường Tân 

Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 
Minh

x x
T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

201 PK Diag Quận Tân Bình
101-103 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

202 PK Diag Âu Cơ 827 Âu Cơ, Phường Tân Thành, Thành phố 

Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

203 PK Diag Quận Bình Thạnh
85-87 Nơ Trang Long, Phường 11, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

204 PK Diag Nguyễn Du - Quận 1
53 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

205 PK Diag Trần Não - Thành phố Thủ Đức
158 Trần Não, Phường Bình An, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

206 PK Diag Nguyễn Kiệm - Quận Gò Vấp
793 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

207 PK Diag Quang Trung - Quận Gò Vấp
829 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

208 PK Diag Quận 4
239 Khánh Hội, Phường 2, Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

209 PK Diag Quận 8
199B Phạm Hùng, Phường 4, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

210 PK Diag Huyện Củ Chi
39 Tỉnh lộ 8, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

211 PK Diag Đinh Tiên Hoàng - Quận 1
101 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00
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212 PK Diag Huyện Hóc Môn
31/5 Quang Trung, Thị trấn Hóc Môn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

213 PK Diag Huỳnh Tấn Phát - Quận 7
1375-1377 Huỳnh Tấn Phát, KP4, Phường 

Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 
Minh

x x
T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

214 PK Diag Lũy Bán Bích - Quận Tân Phú

742 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, 

Quận Tân Phú (Gần Cây xăng Tân Thạnh), 

Thành phố Hồ Chí Minh

x x
T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

215 PK Diag Nguyễn Duy Trinh - Quận 2
323 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng 

Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

216 PK Diag Cách Mạng Tháng 8 - Quận Tân Bình
1166 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

217 PK Diag Nguyễn Văn Luông - Quận 6
375 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 

6, Thành phố Hồ Chí Minh
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

218 NK Nha Khoa Kỹ Thuật Cao Âu Mỹ 113-115 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, 

Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

219 NK Nha Khoa Kỹ Thuật Số 62 Đặng Dung, P. Tân Định, Quận 1, Tp Hồ 
Chí Minh

x
T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

220 NK NHA Khoa LAN ANH - Phú Mỹ Hưng Garden

Phú Mỹ Hưng Garden: 149 Tôn Dật Tiên, 

khu Kênh Đào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp 

Hồ Chí Minh

x
T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

221 NK NHA Khoa LAN ANH - Phú Mỹ Hưng Nam Long
130 Hà Huy Tập, Nam Long 1, Phú Mỹ 

Hưng, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

222 NK NHA Khoa LAN ANH - Phú Nhuận 1
292 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận 

Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

223 NK NHA Khoa LAN ANH - Phú Nhuận 2
288/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận 

Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

224 NK NHA Khoa LAN ANH - Sala 1
61 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, Quận 

2, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

225 NK NHA Khoa LAN ANH - Sala 2
11 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, Quận 

2, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

226 NK Nha Khoa Minh Khai
199 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

227 NK Nha Khoa Nam Nhật - Cơ sở 1
332 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận 

Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

228 NK Nha Khoa Nam Nhật - Cơ sở 3
364 Lê Văn Sỹ, Phường 14, quân 3, Tp Hồ 
Chí Minh

x
T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

229 NK Nha Khoa Nhật Tân
10 Lam Sơn, KP3, Phường Linh Tây, Thủ 

Đức, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h30
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230 NK Nha Khoa No.1
Số 51 Đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 

10, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

231 NK Nha Khoa SAIDO
258 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận 

Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

232 NK Nha Khoa SAIDO - Chi nhánh Tân Phú
15 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

233 NK Nha Khoa SAIDO - Chi nhánh Gò Vấp
Số 39 đường 30, phường 6, quận Gò Vấp, 
Tp.HCM

x
T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

234 NK Nha Khoa Saint Paul - Quận 01
18 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, 

Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

235 NK Nha Khoa Saint Paul - Quận 03
474 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp Hồ 
Chí Minh

x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

236 NK Nha Khoa Saint Paul - quận Bình Thạnh
33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận 

Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

237 PK Nha Khoa Sakura
69 (R4-14) Lê Văn Thiêm, Hưng Phước 3, 

Phường Tân Phong, Quận 7, Tp Hồ Chí 
Minh

x
T2-CN: 8h30-17h00

238 NK Nha Khoa Sky
375-377 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Tân 

Bình, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-16h00

239 NK Nha Khoa Song Phát - Cơ sở 1
331 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp 

Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

240 NK Nha Khoa Song Phát - Cơ sở 2
168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Q. Bình 

Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

241 NK Nha Khoa Song Phát - Cơ sở chính
168 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Q. Phú 

Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

242 NK Nha Khoa Vạn Hạnh
159 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Tp 

Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

243 NK Nha Khoa Việt Mỹ - Quận 7
1298 Huỳnh Tấn Phát, P Phú Mỹ, Quận 7, 

Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

244 NK Nha Khoa Việt Mỹ - Quận 8
175B đường Liên tỉnh 5, P5, Quận 8, Tp Hồ 
Chí Minh

x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

245 NK Nha Khoa Việt Nha - Phú Nhuận
51 Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú 

Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 7h00-11h30, 
12h30-16h00

246 NK Nha Khoa Việt Nha - Quận 3
Số 8, đường số 7, Cư Xá Đô Thành, 

Phường 4, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 7h00-11h30, 
12h30-16h00

247 NK Nha Khoa Việt Nha - Quận 7
152 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, 

Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 7h00-11h30, 
12h30-16h00

248 NK Nha Khoa Việt Nha - Tân Bình
01 Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 7h00-11h30, 
12h30-16h00

249 NK Nha Khoa Việt Nha - Tân Phú
57 Nguyễn Súy, Tân Quý, Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh
x

T2-T7: 7h00-11h30, 
12h30-16h00



DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ
Cập nhật đến ngày 24/06/2024

Dịch vụ bảo lãnh

STT Loại Cơ sở y tế Phí hành chính Địa Chỉ
BV 

Công Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 
khoa Thời Gian Bảo Lãnh Note

250 PK Phòng Khám đa Khoa FV Sài Gòn
Tầng 3, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, 2 

Hải Triều, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

251 BV Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn
4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Tp Hồ Chí Minh
x x

T2-CN: 8h30-17h00

252 PK Phòng Khám Đa Khoa MEDICAL DIAG CENTER
414-416-418-420 Cao Thắng, Phường 12, 

Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

253 PK Phòng Khám Đa Khoa Olympus Gia Mỹ Số 33 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, 

Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

254 PK Phòng Khám Đa Khoa Quốc tế Golden Healthcare
Số 37 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
x x

T2-T6: 9h30-11h30, 
13h30-16h

255 PK Phòng Khám đa Khoa Singapore Indochina Healthcare Group (SIHG)

Số 7, Đường nội khu Garden Plaza 1, Khu 

Phố Garden Plaza 1, khu đô thị Phú Mỹ 

Hưng P, Quận 7, TPHCM

x x
T2-T6: 9h30-11h30, 
13h30-16h

256 PK Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ - Cơ sở 1
Số 1 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận 

Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
x x

T2-T6: 8h30-12h00;13h30-
17h00

257 PK Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ - Cơ sở 2
Số 2 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận 

Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
x x

T2-T6: 8h30-12h00;13h30-
17h00

258 PK Phòng Khám Đa Khoa Vigor Health

Lầu 2 - 4, Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn 

Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp 

Hồ Chí Minh

x x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

259 PK Phòng Khám Đa Khoa Vigor Health - CN Trương Định
Số 102A Trương Định, Phường 9, Quận 3, 

Tp. Hồ Chí Minh
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

260 PK Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1
20-22 Đ. Dương Quang Trung, Phường 12, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

261 PK Phòng Khám ĐKQT Vinmec Sài Gòn
2–2 Bis Trần Cao Vân, P.Đa Kao, Quận 1, Tp 

Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

262 PK Trung tâm Y khoa Hoàn Mỹ Gò Vấp
503 Nguyễn Oanh, Phường 6, Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
x x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

263 PK Phòng Khám DYM Medical Center

Phòng B103, Tầng hầm 1, Tòa nhà mPlaza 

Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

x x
T2-T6: 9h30-11h30, 
13h30-16h

264 PK Phòng Khám Jio Health
30 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, Bình 

Thạnh, Tp Hồ Chí Minh x
T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-20h00
CN: 8h30-12h00

265 PK Phòng Khám Jio Health

Phòng 12, tầng 1, Khu bán lẻ tòa nhà 

MPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

x
T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-20h00
CN: 8h30-12h00

266 PK Hệ Thống Y Khoa Chuyên Sâu Quốc tế Bernard 2 (Bernard Healthcare 2) 22 Phan Đình Giót, Quận Tân Bình, TP.HCM x x
T2-T7: 8h00 - 20h00
CN: 08h00 - 12h00

267 PK Phòng Khám Quốc Tế Care Plus - CN Quận 1
66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00
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268 PK Phòng Khám Quốc Tế Care Plus - CN Quận 7
Lầu 2, Tòa Nhà Crescent Plaza, 105 Tôn Dật 

Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí 
Minh

x x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

269 PK Phòng Khám Quốc Tế Care Plus - Trụ sở Tân Bình
Số 107 Tân Hải, Phường 13, Quận Tân 

Bình, Tp Hồ Chí Minh
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

270 PK Phòng Khám Quốc tế Hạnh Phúc - Quận 2
 Lầu 5 – Estella Place, 88 Song Hành, Quận 

2, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

271 PK Phòng Khám Sài Gòn Healthcare
45 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp Hồ 
Chí Minh

x x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

272 PK Phòng Khám Victoria Health Care - CN Đinh Tiên Hoàng
Số 20 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, 

Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

273 PK Phòng Khám Victoria Health Care - CN Lương Định Của
Số 37-39 Lương Định Của, Phường Bình an, 

Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

274 PK Phòng Khám Victoria Health Care - CN Nguyễn Văn Trỗi
Số 135A Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, 

Tp Hồ Chí Minh
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

275 PK Phòng Khám Victoria Health Care - CN Phú Mỹ Hưng
Số 1056 Nguyễn Văn Linh, Sky Garden 1, 

PMH, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

276 PK Phòng Khám Y Khoa Meccare
578-580 Hương lộ 2, Bình Trị Đông, Quận 

Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

277 PK Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Quốc tế Hạnh Phúc – Quận 1, TP. HCM
97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

278 BV Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn
Số 88, Đường số 8, KDC Trung Sơn, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
x x x

T2-T7: 8h00-12h00, 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

Hưng Yên

279 BV Bệnh Viện Đa Khoa Hưng Hà
Đường Sơn Nam, Phường Lam Sơn, Tp 

Hưng Yên
x x x x

T2-T6: 7h00-11h00, 
13h00-16h00

Khánh Hòa

280 BV Bệnh Viện Đa Khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang
42A Trần Phú, Tây Sơn, P.Vĩnh Nguyên, Nha 
Trang, Khánh Hòa

x x
T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

281 BV Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Nha Trang
Số 57 -59 Cao Thắng, Phước Long, Nha 
Trang, Khánh Hòa

x x x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

282 BV Bệnh viện 22-12
34/4 Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Nha 
Trang, Khánh Hòa

x x x
T2-T7: 7h00-11h30, 
13h30-16h00

283 PK Phòng Khám Đa Khoa Tín Đức
Số 39 - 41 Trần Quý Cáp, Nha Trang, Khánh 
Hòa

x x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

Kiên Giang

284 BV Bệnh Viện Đa Khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc
Khu Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên 
Giang

x x
T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

285 NK Nha Khoa Việt Mỹ - CN Hà Tiên
Số 55a Nguyễn Phúc Chu, P Pháo Đài, Tp Hà 
Tiên, Kiên Giang

x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

286 NK Nha Khoa Việt Mỹ - CN Kiên Lương
Số 814-816 Tổ 1 khu phố Ngã Ba, TT. Kiên 

Lương, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00
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287 NK Nha Khoa Việt Mỹ - CN Rạch Giá 2
Số 21 Trần Phú, Khu phố Võ Thị Sáu, P Vĩnh 
Thanh, Kiên Giang

x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

288 NK Nha Khoa Việt Mỹ -CN Rạch Giá 1
Số 278 Nguyễn Trung Trực, P Vĩnh Lạc, Tp 

Rạch Giá, Kiên Giang
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

289 NK Nha Khoa Việt Mỹ -CN Rạch Sỏi
Số 121 Mai Thị Hồng Hạnh, P Vĩnh Lợi, Tp 

Rạch Giá, Kiên Giang
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

Kon Tum

290 BV Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Gia An
153 - 155 Bà Triệu, Phường Quyết Thắng, 
Tp Kon Tum

x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-16h00

Lâm Đồng

291 BV Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt
Đồi Long Thọ, Phường 10, Tp. Đà Lạt, Lâm 

Đồng
x x x

T2-T7: 7h00-11h30, 
12h30-16h00

292 NK Nha Khoa Việt Nha - Lâm Đồng
825 Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh, Huyện 

Di Linh, Lâm Đồng
x

T2-T7: 7h00-11h30, 
12h30-16h00

Lào Cai

293 BV Bệnh Viện đa Khoa Hưng Thịnh 163 Tuệ Tĩnh, Kim Tân, Lào Cai x
T2-T7: 7h00-11h30, 
12h30-16h00

Long An

294 PK Diag Thành phố Tân An
129 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Thành 

phố Tân An, Tỉnh Long An
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

295 NK Nha Khoa Việt Mỹ - CN Bến Lức
Số 97 Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 3, TT. Bến 

Lức, Huyện Bến Lức, Long An
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

Nam Định

296 PK Phòng Khám đa Khoa Hồng Phúc
139 Đặng Xuân Bảng, xã Nam Phong, Tp 

Nam Định
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

Nghệ An

297 BV Bệnh Viện Quốc Tế Vinh
Số 99 Phạm Đình Toái, Nghi Phan, Tp Vinh, 

Nghệ An
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

298 BV Bệnh Viện Đa khoa Quang Thành
Thôn Hồng Tiến, Xã Quỳnh Hồng, Huyện 

Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
x x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

Ninh Bình

299 PK Phòng Khám Đa Khoa Tư Nhân Hoa Lư Số 44 Đường Tuệ Tĩnh, Phố Phúc Chỉnh 2, 

Phường Nam Thành, Tp Ninh Bình
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

Quảng Nam

300 BV Bệnh Viện Đa Khoa Minh Thiện
Số 101 Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, 

Tp.Tam Kỳ, Quảng Nam
x x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

301 BV Bệnh Viện Đa Khoa Vĩnh Đức
QL1A Phường Điện Nam Trung,Thị xã Điện 

Bàn, Quảng Nam
x

T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

302 PK Phòng Khám Đa Khoa Sống Khỏe
39 Hùng Vương, Phường Tân Thạnh, Tp 

Tam Kỳ, Quảng Nam
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00
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Quảng Ninh

303 BV Bệnh Viện Bãi Cháy
Nội trú: 500.000 VND

Ngoại trú & nha khoa: 200.000 
VND

 QL279, Giếng Đáy, Tp Hạ Long, Quảng 
Ninh

x x x x
T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

304 BV Bệnh Viện Đa Khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long
10A Lê Thánh Tông, P.Hồng Gai, Tp. Hạ 

Long, Quảng Ninh
x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

305 NK Nha Khoa Việt Pháp - Cơ sở 6
Số 7 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Tp 

Hạ Long, Quảng Ninh
x

T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

306 NK Nha Khoa Việt Pháp - Cơ sở 7
Tổ 1, Khu 5, Phường Trần Hưng Đạo, Tp 

Hạ Long, Quảng Ninh
x

T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

307 NK Nha Khoa Việt Pháp - Cơ sở 8

Số 90 Quang Trung, đường Quang Trung, 

Tổ 18A, Khu 6, Phường Quang Trung, Tp 

Uông Bí, Quảng Ninh

x
T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

308 PK Phòng Khám Đa Khoa Hoàng Anh
Số 29 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

Quảng Trị

309 PK Phòng Khám Hoàng Dũng (Phòng Khám đa Khoa Hoàng Đức Dũng) 18B Lê Duẩn, Tp. Đông Hà, Quảng Trị x
T2-T7: 8h30-12h00, 
13h30-17h30

Sóc Trăng

310 BV Bệnh Viện Đa Khoa Hoàng Tuấn
 80A Đường Lê Hồng Phong, Phường 3, Sóc 

Trăng
x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

311 BV Bệnh Viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng
373 Đường Phú Lợi, Phường 2, Tp Sóc 

Trăng, Sóc Trăng
x x x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

312 BV Trung Tâm An Dưỡng Hoàng Tuấn
99 Đường An Dương Vương, tỉnh lộ 8 cũ, 

Phường 3, Sóc Trăng
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

313 BV Trung Tâm Y Khoa Hoàng Tuấn
275 Nguyễn Huệ, Khóm 1, TX Vĩnh Châu, 

Sóc Trăng
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

Sơn La

314 BV Bệnh Viện Đa Khoa Cuộc Sống
Bản Buổn, Phường Chiềng Cơi, Tp Sơn La, 

Sơn La
x x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

Thái Nguyên

315 BV Bệnh Viện Quốc Tế Thái Nguyên
328 Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, 
Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên

x x x
T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

Thanh Hóa

316 BV Bệnh Viện Đa Khoa Hợp Lực
Số 595 Nguyễn Chí Thanh, P. Đông Thọ, Tp 
Thanh Hóa, Thanh Hoá

x x x
T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

Tiền Giang

317 PK Diag Thành phố Mỹ Tho
102B-104 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, 

Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
x x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

318 NK Nha Khoa Kim - Cơ sở 23
304A Lý Thường Kiệt, P. 5, Tp. Mỹ Tho, 

Tiền Giang
x

T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00
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319 NK Nha Khoa Việt Mỹ - CN Mỹ Tho 1
Số 94C-94D Ấp Bắc, P4, Tp Mỹ Tho, Tiền 
Giang

x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

Trà Vinh

320 NK Nha Khoa Việt Mỹ - CN Trà Vinh
Số 16A Nguyễn Đáng, P7, Tp Trà Vinh, Trà 
Vinh

x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

321 PK Phòng Khám đa Khoa Đặng Tuyền
266 Điện Biên Phủ, Khóm 3, Phường 6, Tp 
Trà Vinh

x
T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-17h00

Vĩnh Long

322 PK Phòng Khám Đa Khoa Mekomed - Cửu Long
75 Phạm Thái Bường, Phường 4, Tp. Vĩnh 
Long

x x
T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

323 PK Phòng Khám Đa Khoa Mekomed - Hòa Phú
Số 23K/1 ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, 

Huyện Long Hồ, Vĩnh Long
x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

Vĩnh Phúc

324 BV Bệnh Viện 74 Trung Ương
Phường Hùng Vương, Tp.Vĩnh Phúc, Vĩnh 
Phúc

x x x x
T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

325 BV Bệnh Viện Hữu Nghị Lạc Việt
Đường Nguyễn Tất Thành, Xã Định Trung, 

Tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
x x x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

326 BV Bệnh Viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên
Đường Hai Bà Trưng, Phường Hùng 

Vương, Tp Phúc Yên, Vĩnh Phúc
x

T2-T6: 8h30-12h00, 
13h30-16h00

327 PK Phòng Khám đa Khoa Hà Nội - Vĩnh Tường
Phố Nguyễn Du, Khu 3, Thị trấn Vĩnh 

Tường, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
x

T2-T6: 9h00-12h00, 
13h30-17h00

Quảng Ngãi

328 BV Bệnh Viện Thiện Nhân Quảng Ngãi
168 Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng 
Ngãi

x x x
T2-T7: 8h00-12h00; 
13h00-20h00
CN: 8h00-12h00

Lưu ý:

Bảo lãnh viện phí không áp dụng cho:    

• Ngày lễ tết

• Thai sản

Trường hợp chưa đủ thông tin bảo lãnh, Quý khách vui lòng thu thập chứng từ và gửi về Papaya xem xét

Quý khách vui lòng tạm ứng theo yêu cầu của CSYT

Một số cơ sở y tế sẽ phát sinh chi phí hành chính để bảo lãnh viện phí, Quý khách vui lòng tham khảo trước khi thăm khám


